
    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1515 /QĐ-ĐHNN               Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo cử nhân chính quy 

Chương trình đào tạo thứ hai  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN 

 

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn 

vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Nghị quyết số 2286/NQ-HĐT ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng trường ĐHNN, 

ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại 

học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội về Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-ĐHNN ký ngày 12 tháng 03 năm 2025 của Hiệu trưởng trường 

ĐHNN, ĐHQGHN về việc thành lập hội đồng xét tốt nghiệp hệ chính quy chương trình đào tạo thứ hai; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp xét tốt nghiệp ngày     tháng 03 năm 2025 của Hội đồng xét tốt nghiệp;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Người học. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Cử nhân Ngoại ngữ chương trình đào tạo cử 

nhân các khoá QH.2020.F.10, QH.2021.F.10 và QH.22.F.10 cho 44 sinh viên, trong đó: 

- Ngành Ngôn ngữ Anh:   30 sinh viên 

- Ngành Ngôn ngữ Nhật:   05 sinh viên 

- Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc: 09 sinh viên 

(danh sách sinh viên kèm theo) 

Điều 2. Trưởng phòng Quản trị Đại học, Trưởng phòng Đào tạo và Người học, Trưởng 

phòng Quản trị Nguồn lực, Trưởng khoa NN&VH Anh, Trưởng khoa NN&VH Nhật 

Bản, Trưởng khoa NN&VH Hàn Quốc và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận : 

- ĐHQGHN (để báo cáo, cấp bằng); 

- Các Phó Hiệu trưởng; 

- Như điều 2; 

- Lưu: QTĐH, ĐT&NH,KN03. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Xuân Long 

 



 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP BẰNG KÉP 

(Kèm theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 1515/QĐ-ĐHNN ngày 25/03/2025) 

 

Khóa: QH.2020.F.10  

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ 

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh 

 

STT  Mã SV  Họ và tên  Ngày sinh  Nơi sinh  
Giới 
tinh  

Điểm 
TBC  

Xếp loại  
Chương trình 

đào tạo thứ nhât  
Đơn vị đào tạo  

Quyết định tốt 
nghiệp CTĐT 

thứ nhất  
Ghi chú  

1  19061013  Lê Diệu Anh  13/07/2001  Hà Nội  Nữ  3.07  Khá  Luật  Khoa Luật  909     

2  19040260  Lê Thị Quỳnh Anh  11/12/2001  
Thái 

Nguyên  
Nữ  3.23  Giỏi  

Ngôn ngữ Nga - Du 
lịch  

Trường Đại học Ngoại 
ngữ  

1376     

3  19030246  Trần Khánh Linh  15/01/2001  Hà Nội  Nữ  3.26  Giỏi  Báo chí  
Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn  
2555     

4  19031777  Nguyễn Ngọc Yến My  07/04/2001  Hòa Bình  Nữ  3.07  Khá  Quản trị văn phòng  
Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn  
2555     

5  19061225  Nguyễn Thị Huyền My  07/04/2001  Hòa Bình  Nữ  3.2  Giỏi  Luật  Khoa Luật  909     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP BẰNG KÉP 

(Kèm theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 1515/QĐ-ĐHNN ngày 25/03/2025) 

Khóa: QH.2021.F.10  

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ 

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh 

 

STT  Mã SV  Họ và tên  Ngày sinh  Nơi sinh  
Giới 
tinh  

Điểm 
TBC  

Xếp 
loại  

Chương trình 
đào tạo thứ nhât  

Đơn vị đào tạo  

Quyết định 
tốt nghiệp 
CTĐT thứ 

nhất  

Ghi chú  

1  19040582  Lý Mai Anh  14/11/2001  
Hải 

Dương  
Nữ  3.41  Giỏi  

Ngôn ngữ Pháp - 
Du lịch  

Trường Đại học Ngoại ngữ  1369   

2  19040702  Trịnh Quang Anh  12/03/2001  Hà Nội  Nam  3.28  Giỏi  Ngôn ngữ ẢRập  Trường Đại học Ngoại ngữ  1368   

3  20050785  
Nguyễn Thị Ngọc 
Diệp  

19/08/2002  Vĩnh Phúc  Nữ  3.36  Giỏi  Kinh tế quốc tế  Trường Đại học Kinh tế  2005   

4  20030268  Nguyễn Thủy Dinh  23/02/2002  Hưng Yên  Nữ  3.05  Khá  Báo chí  
Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn  
3155   

5  20031782  
Nguyễn Hoàng Bảo 
Dung  

03/09/2002  Hà Nội  Nữ  3.45  Giỏi  Tâm lí học  
Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn  
3155   

6  19071350  Vũ Thị Hạnh  08/09/2001  Hà Nội  Nữ  3.3  Giỏi  Kinh doanh quốc tế  Khoa Quốc tế  2669   

7  20050611  
Ngô Đức Minh 
Hằng  

18/04/2002  Hưng Yên  Nữ  2.67  Khá  Kế toán  Trường Đại học Kinh tế  3326   

8  20002279  Nguyễn Minh Hiền  05/05/2002  Hưng Yên  Nữ  3.33  Giỏi  
Khoa học và công 
nghệ thực phẩm  

Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên  

1817   

9  20061337  Lê Thu Nhật Linh  10/05/2002  Hà Nội  Nữ  3.18  Khá  Luật  Khoa Luật  1476   

10  19040715  
Nguyễn Khánh 
Linh  

30/06/2001  Hà Nội  Nữ  2.95  Khá  Ngôn ngữ ẢRập  Trường Đại học Ngoại ngữ  1376   

11  19041143  Vũ Dư Thùy Linh  19/05/2001  Hà Nội  Nữ  3  Khá  
Ngôn ngữ Pháp 

(Chất lượng cao)  
Trường Đại học Ngoại ngữ  2555   

12  20031523  Trần Hữu Long  21/06/2002  Nam Định  Nam  2.98  Khá  Quản trị khách sạn  
Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn  
3155   

13  20061249  Dương Thị Thanh  30/10/2002  
Thái 

Nguyên  
Nữ  3.08  Khá  Luật  Khoa Luật  839   

14  19063143  Hà Thủy Tiên  16/02/2001  Hải Phòng  Nữ  2.9  Khá  Luật kinh doanh  Khoa Luật  1065   

15  19032622  Hà Thị Cẩm Tú  13/04/2001  
Thanh 

Hoá  
Nữ  3.15  Khá  Việt Nam học  

Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn  

2555   

16  20041362  Nguyễn Hà Vân  15/05/2002  Hà Nội  Nữ  3.3  Giỏi  Sư phạm Tiếng Đức  Trường Đại học Ngoại ngữ  1368   

17  20061331  
Nguyễn Thiên La 
Vy  

12/04/2002  Hà Nội  Nữ  3.47  Giỏi  Luật  Khoa Luật  839   



 
 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP BẰNG KÉP 

(Kèm theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 1515/QĐ-ĐHNN ngày 25/03/2025) 

 

Khóa: QH.2022.F.10  

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ 

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh 

 

STT  Mã SV  Họ và tên  Ngày sinh  Nơi sinh  
Giới 
tinh  

Điểm 
TBC  

Xếp loại  
Chương trình 

đào tạo thứ nhât  
Đơn vị đào tạo  

Quyết định 
tốt nghiệp 
CTĐT thứ 

nhất  

Ghi chú  

1  19040699  Nguyễn Thanh An  04/05/2001  Thanh Hóa  Nữ  3.3  Giỏi  Ngôn ngữ ẢRập  
Trường Đại học Ngoại 

ngữ  
1368     

2  20050564  Đinh Thị Huyền Anh  23/10/2002  Hà Tĩnh  Nữ  3.38  Giỏi  Kế toán  Trường Đại học Kinh tế  2005     

3  19020492  Lương Đức Anh  20/04/2001  Hà Nội  Nam  2.98  Khá  Kĩ thuật Robot  
Trường Đại học Công 

nghệ  
66     

4  20062016  Phó Vũ Thục Hiền  05/07/2002  Hà Nội  Nữ  3.29  Giỏi  Luật CLC  Khoa Luật  839   

5  20063065  Nguyễn Hải Hiệp  11/01/2002  Ninh Bình  Nam  3.05  Khá  Luật kinh doanh  Khoa Luật  839   

6  19021602  Vũ Quang Hưng  03/03/2001  Hà Nội  Nam  3.01  Khá  
Kỹ thuật điều khiển và  

tự động hóa  
Trường Đại học Công 

nghệ  
66   

7  20041367  Vũ Thị Như Quỳnh  12/09/2002  Nghệ An  Nữ  3.66  Xuất sắc  Sư phạm Tiếng Nhật  
Trường Đại học Ngoại 

ngữ  
1368   

8  19040633  
Nguyễn Thị Hương 
Thảo  

08/06/2001  Bắc Ninh  Nữ  3.39  Giỏi  
Ngôn ngữ Pháp - Du 

lịch  
Trường Đại học Ngoại 

ngữ  
1369     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP BẰNG KÉP 

(Kèm theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 1515/QĐ-ĐHNN ngày 25/03/2025) 

 

Khóa: QH.2020.F.10  

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ 

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Nhật 

 

STT  Mã SV  Họ và tên  Ngày sinh  Nơi sinh  
Giới 
tinh  

Điểm 
TBC  

Xếp loại  
Chương trình 

đào tạo thứ nhât  
Đơn vị đào 

tạo  

Quyết định tốt 
nghiệp CTĐT 

thứ nhất  
Ghi chú  

1  19064040  Nguyễn Lâm Xuân Quyên  11/05/2001  Hà Nội  Nữ  2.85  Khá  Luật thương mại quốc tế  Khoa Luật  373     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP BẰNG KÉP 

(Kèm theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 1515/QĐ-ĐHNN ngày 25/03/2025) 

 

Khóa: QH.2021.F.10  

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ 

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Nhật 

 

STT  Mã SV  Họ và tên  Ngày sinh  Nơi sinh  
Giới 
tinh  

Điểm 
TBC  

Xếp loại  
Chương trình 

đào tạo thứ nhât  
Đơn vị đào tạo  

Quyết định tốt 
nghiệp CTĐT 

thứ nhất  
Ghi chú  

1  20064004  Nguyễn Kiều Anh  24/04/2002  Hà Nội  Nữ  3.22  Giỏi  Luật thương mại quốc tế  Khoa Luật  839     

2  20064008  Nguyễn Tú Anh  25/02/2002  Hà Nội  Nữ  3.37  Giỏi  Luật thương mại quốc tế  Khoa Luật  839     

3  19071337  Đỗ Đình Đức  19/02/2001  Hà Nội  Nam  3.47  Giỏi  Kinh doanh quốc tế  Khoa Quốc tế  1256     

4  19032568  Đỗ Thị Hiền Lương  15/04/2001  Thái Bình  Nữ  2.87  Khá  Việt Nam học  
Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân 
văn  

2161     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP BẰNG KÉP 

(Kèm theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 1515/QĐ-ĐHNN ngày 25/03/2025) 

 

Khóa: QH.2020.F.10  

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ 

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Hàn Quốc 

 

STT  Mã SV  Họ và tên  Ngày sinh  Nơi sinh  
Giới 
tinh  

Điểm 
TBC  

Xếp loại  
Chương trình 

đào tạo thứ nhât  
Đơn vị đào tạo  

Quyết định tốt 
nghiệp CTĐT 

thứ nhất  
Ghi chú  

1  19040796  Dương Thị Huyền Diệu  03/06/2001  Lạng Sơn  Nữ  2.93  Khá  
Ngôn ngữ Anh 

(Chất lượng cao)  
Trường Đại học 

Ngoại ngữ  
1969     

2  19061306  Vàng Thị Quỳnh  16/08/2001  Hà Giang  Nữ  2.62  Khá  Luật  Khoa Luật  909     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP BẰNG KÉP 

(Kèm theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 1515/QĐ-ĐHNN ngày 25/03/2025) 

 

Khóa: QH.2021.F.10  

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ 

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Hàn Quốc 

 

STT  Mã SV  Họ và tên  Ngày sinh  Nơi sinh  
Giới 
tinh  

Điểm 
TBC  

Xếp loại  
Chương trình 

đào tạo thứ nhât  
Đơn vị đào tạo  

Quyết định 
tốt nghiệp 
CTĐT thứ 

nhất  

Ghi chú  

1  19032515  Lê Thị Lan Anh  27/09/2001  Hà Nội  Nữ  3.4  Giỏi  Việt Nam học  
Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân 
văn  

2555     

2  19040306  
Nguyễn Phương 
Anh  

20/09/2001  Hà Nội  Nữ  3.52  Giỏi  
Sư phạm Tiếng 

Anh  
Trường Đại học Ngoại 

ngữ  
2555     

3  20031024  Phạm Thị Giang  10/12/2002  Hải Phòng  Nữ  2.93  Khá  Ngôn ngữ học  
Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân 
văn  

3155     

4  19050372  Cao Phương Hiền  25/07/2001  Nghệ An  Nữ  2.55  Khá  Kinh tế phát triển  
Trường Đại học Kinh 

tế  
2151     

5  20032666  Phạm Thu Hiền  10/12/2002  Thái Bình  Nữ  3.19  Khá  Khoa học quản lý  
Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân 
văn  

3155     

6  19071408  
Nguyễn Phương 
Linh  

21/10/2001  Hà Nam  Nữ  2.82  Khá  
Kinh doanh quốc 

tế  
Khoa Quốc tế  1239     

7  19031914  Phạm Tú Huyền My  27/09/2000  
Liên Bang 

Nga  
Nữ  2.75  Khá  Quốc tế học  

Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân 

văn  
3155     
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